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Adjectives 2 
 
Tính từ 2 
 
 
1. Mean 
 
Keo kiệt 
 
 
2. Nice 
 
Đẹp 
 
 
3. Sweet 
 
Ngọt 
 
 
4. Sour 
 
Chua 
 
 
5. Spicy 
 
Cay 
 
 
6. Bland 
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Dii ̣u da ̀ng 
 
 
7. Crazy 
 
Điên 
 
 
8. Normal 
 
Bi ̀nh thường 
 
 
9. Low 
 
Thấp 
 
 
10. High 
 
Cao 
 
 
11. Beautiful 
 
Đẹp 
 
 
12. Handsome 
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Đẹp trai 
 
 
13. Loud 
 
To 
 
 
14. Quiet 
 
Yên ti ̃nh 
 
 
15. Smooth 
 
Mi ̣n 
 
 
16. Rough 
 
Thô 
 
 
17. Deep 
 
Sâu 
 
 
18. Shallow 
 
Ca ̣n 
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19. Dirty 
 
Dơ bẩn 
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